
Stt Tên tài sản Mô tả Quy cách (cm) Đvt  Số lượng  

I Tấm MDF nguyên tấm              1,404 

1 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                 141 

2 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 7 lớp, dày 1,2 cm
246x122

x1,2
Tấm                   21 

3 Tấm ván ép MDF Tâm ván ép MDF bằng gồ loại 7 lớp, dày 1,2 cm
246x122

x1,2
Tấm                   37 

4 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 7 lớp, dày 1,2 cm
246x122

x1,2
Tấm                   95 

5 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 7 lớp, dày 1,2 cm
246x122

x1,2
Tấm                   79 

6 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gồ loại 7 lớp, dày 1,2 cm
246x122

x1,2
Tấm                   82 

7 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gồ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   44 

8 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   62 

9 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 10 lớp, dày 1,8 cm
246x122

x1,8
Tấm                   23 

10 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 10 lớp, dày 1,8 cm
246x122

x1,8
Tấm                   18 

11 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 10 lớp, dày 1,8 cm
246x122

x1,8
Tấm                   50 

12 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 10 lớp, dày 1,8 cm
246x122

x1,8
Tấm                   15 

13 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 10 lớp, dày 1,8 cm
246x122

x1,8
Tấm                   85 

14 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 10 lớp, dày 1,8 cm
246x122

x1,8
Tấm                   58 

15 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 10 lớp, dày 1,8 cm
246x122

x1,8
Tấm                   62 

16 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   76 

17 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   34 

18 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   21 

19 Tấm ván ép MDF Tam ván ép MDF bằng gồ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   16 

20 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gồ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   32 

21 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gồ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   72 

22 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   48 

23 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   66 

24 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   75 

25 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   49 

26 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ loại 03 lớp, dày 0,5 cm
246x122

x0,5
Tấm                   43 

II Phụ liệu tủ bếp              3,926 

1 Đai ốc đã ren - SCREW Đai ốc đã ren - SCREW (đường kính từ 3mm - 16mm) 3mm-16mm Kg                 242 

2 Chốt đai sắt Chốt đai sắt kích cỡ (30x16x5)mm 30x16x5 mm Kg                 118 

PHỤ LỤC TÀI SẢN CẦN THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số 1454/KTSTQ-P1 ngày 18/9/2024 của Cục Kiểm tra sau thông quan)
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Stt Tên tài sản Mô tả Quy cách (cm) Đvt  Số lượng  

3 Bản lề bàng sắt HINGE
Bản lề bàng sắt HINGE kích cỡ (dài 8cm x 6cm x dày 

2cm)
8cm x 6cm x 2cm Kg                 204 

4 Thanh trượt bằng sắt -RAIL
Thanh trượt bằng sắt -RAIL kích thước (570x50x50) 

mm
(570x50x50) mm Kg              1,479 

5
Mâm xoay bằng sắt -LAZY 

SUSAN

Mâm xoay bằng sắt -LAZY SUSAN kích thước 

(192x192x22)mm
(192x192x22) mm Kg                 180 

6
Dây đai nhựa pp dùng đê đóng 

gói
Dây đai nhựa pp dùng đê đóng gói 500m/cuộn/10kg 500m/cuộn/10kg Kg                 718 

7 Dây đai sắt dùng đế đóng gói Dây đai sắt dùng đế đóng gói 100m/47kg/cuộn 100m/47kg/cuộn Kg                 243 

8 Keo trắng Keo trắng dán gỗ loại 20kg/thùng 20kg/thùng Thùng                     5 

9 Mút xốp Mút xốp loại dài 50m x rộng 1m x dày 1cm
50m x rộng 1m x 

dày 1cm
Cuộn                   12 

10 Băng keo đóng thùng
Băng keo đóng thùng loại (rộng 4,8cm x dài 

100m)/cuộn

rộng 4,8cm x dài 

100m)/cuộn
Cuộn                 710 

11 Thùng giấy Thùng giấy kích cỡ dài 2m x rộng 1m x dày 0,5m
dài 2m x rộng 1m x 

dày 0,5m
Chiếc                     1 

12 Màng PE
Màng PE kích cỡ rộng 50cm x dày 20micro x 

20kg/cuộn

rộng 50cm x dày 

20micro x 

20kg/cuộn

Chiếc                     1 

13 Cuộn mút xốp Cuộn mút xốp loại dài 50m x rộng 1m x dày 1cm
dài 50m x rộng 1m x 

dày 1cm
Cuộn 12                 

14 Màng PE
Màng PE kích cỡ rộng 50cm x dày 20micro 

(20kg/cuộn)

rộng 50cm x dày 

20micro (20kg/cuộn)
Chiếc 1                   

III Bộ tủ nguyên chiếc tháo rời 12                 

1
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp

Bộ tủ nguyên chiếc tháo rời bằng gỗ; Kích thước: 

Rộng x Sâu x Cao: 60,96x60,96x87,63(cm)

60,96x60,96

x87,63
Bộ                   12 

IV
Tấm ván ép MDF đã cắt xẻ 

theo các kích thước khác nhau
Lô            11,401 

1 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 204,7x70 Tấm                   20 

2 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 204,7x18 Tấm                   20 

3 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 29x53 Tấm                 190 

4 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x87,5 Tấm                 455 

5 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 59,5x87,5 Tấm                 210 

6 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 59,5x51 Tấm                 150 

7 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 43x51 Tấm                   90 

8 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 32x51 Tấm                   25 

9 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 20x43 Tấm                   86 

10 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 12x54 Tấm                   15 

11 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 88x11 Tấm                 154 

12 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 72x11 Tấm                   30 

13 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 77,5x51 Tấm                   60 

14 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 775x81 Tấm                   30 

15 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 77,5x20 Tấm                   15 

16 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 51x78 Tấm                   82 

17 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x87,5 Tấm                 180 

18 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 51x51 Tấm                   50 

19 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 51x58 Tấm                   63 

20 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 66x5l Tấm                   35 

21 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 36x5l Tấm                     5 

22 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 72x89 Tấm                   63 

23 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x51 Tấm                   65 

24 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 28x5l Tấm                   35 

25 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 73x51 Tấm                   30 

26 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 20x51 Tấm                   50 

27 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 27x50 Tấm                 130 

28 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 27x58 Tấm                 136 

29 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 27x87 Tấm                   32 

30 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 88x59 Tấm                     9 

31 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 0,8x91 Tấm                     5 

32 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 0,8x70 Tấm                   10 

33 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x20 Tấm                   40 

34 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 77x35 Tấm                   80 
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Stt Tên tài sản Mô tả Quy cách (cm) Đvt  Số lượng  

35 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 60x87,5 Tấm                 204 

36 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 91x11 Tấm                 140 

37 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 83x11 Tấm                   40 

38 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 98x11 Tấm                   25 

39 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 29x11 Tấm                   15 

40 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 31x11 Tấm                   15 

41 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 38x11 Tấm                   65 

42 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 89x89 Tấm                   20 

43 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 37x11 Tấm                 105 

44 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 68x11 Tấm                   35 

45 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 30x11 Tấm                   60 

46 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 53x11 Tấm                 150 

47 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 60x11 Tấm                   30 

48 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 76x11 Tấm                   40 

49 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 45x11 Tấm                   45 

50 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 22x11 Tấm                   15 

51 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 43x27 Tấm                   40 

52 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 35x27 Tấm                   80 

53 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 20x27 Tấm                   26 

54 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 28x27 Tấm                   40 

55 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 74x77 Tấm                   18 

56 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 51x101 Tấm                   41 

57 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 52x83 Tấm                 208 

58 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 27,5x73 Tấm                 320 

59 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 27,5x88,5 Tấm                 160 

60 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 40,8x113 Tấm                   76 

61 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 30x101,5 Tấm                   76 

62 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 51,8x88 Tấm                   52 

63 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 60x53 Tấm                 170 

64 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 72x45 Tấm                   88 

65 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 88x45 Tấm                   16 

66 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 51x59 Tấm                 181 

67 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 45x45 Tấm                 146 

68 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 102x30 Tấm                   72 

69 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 97,5x38 Tấm                   21 

70 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 56x33 Tấm 34                 

71 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 55x72 Tấm 65                 

72 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 59x87 Tấm 58                 

73 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 77x34 Tấm 47                 

74 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 59x58 Tấm 77                 

75 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 76x58 Tấm 283               

76 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 100x49 Tấm 24                 

77 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 100x28 Tấm 36                 

78 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 47x82 Tấm 54                 

79 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 47x82 Tấm 21                 

80 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 81x58 Tấm 40                 

81 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x35 Tấm 40                 

82 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 88x26 Tấm 80                 

83 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x50 Tấm 50                 

84 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x50 Tấm 53                 

85 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x50 Tấm 47                 

86 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 100x43 Tấm 20                 

87 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 100x28 Tấm 38                 

88 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x66 Tấm 35                 

89 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x58 Tấm 30                 

90 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 26x33 Tấm 80                 

91 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 48x26 Tấm 130               

92 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 26x27 Tấm 70                 

93 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x81 Tấm 60                 

94 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x81 Tấm 60                 

95 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 56x27 Tấm 134               

96 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 56x27 Tấm 150               

97 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 87x27 Tấm 86                 
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Stt Tên tài sản Mô tả Quy cách (cm) Đvt  Số lượng  

98 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 100x28 Tấm 207               

99 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 100x28 Tấm 240               

100 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 78x28 Tấm 40                 

101 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 100x58 Tấm 70                 

102 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 100x66 Tấm 110               

103 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 100x20 Tấm 14                 

104 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 73x52 Tấm 69                 

105 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 100x35 Tấm 40                 

106 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 61x72 Tấm 76                 

107 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 100x29 Tấm 246               

108 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 89x100 Tấm 60                 

109 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 53x81 Tấm 92                 

110 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 114x78 Tấm 80                 

111 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 27x100 Tấm 30                 

112 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x73 Tấm 9                   

113 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x89 Tấm 30                 

114 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 61x29 Tấm 75                 

115 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 61x29 Tấm 75                 

116 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 29x76 Tấm 35                 

117 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 61x59 Tấm 10                 

118 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 97x38 Tấm 10                 

119 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 72x45 Tấm                   13 

120 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 89x58 Tấm                 140 

121 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 53x87 Tấm                   79 

122 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 87x58 Tấm                   81 

123 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 50x28 Tấm                   25 

124 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 66x28 Tấm                 234 

125 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 87x58 Tấm                 150 

126 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 87x53 Tấm                 160 

127 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 104x72 Tấm                   13 

128 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 96x72 Tấm                   49 

129 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x7 Tấm                 161 

130 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 45x95 Tấm                   48 

131 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 76x28 Tấm                 122 

132 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 79x45 Tấm                 110 

133 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 45x24 Tấm                   63 

134 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 87x101 Tấm                 132 

135 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 76x35 Tấm                   39 

136 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 76x64 Tấm                   21 

137 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 61x83 Tấm                   20 

138 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 152x30 Tấm                   43 

139 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 122x105 Tấm                   60 

140 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 80x26 Tấm                   52 

141 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 45x19 Tấm                   10 

142 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 45x33 Tấm                   35 

143 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 45x49 Tấm                   45 

144 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 45x49 Tấm                   48 

145 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 45x49 Tấm                   47 

146 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 45x72 Tấm                 125 

147 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 45x86 Tấm                   62 

148 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 233x30 Tấm                   46 

149 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 96x58 Tấm                   45 

150 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 43x58 Tấm                   45 

151 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 28x58 Tấm                   34 

152 Tấm ván ép MDF Tấm ván ép MDF bằng gỗ 58x73 Tấm                   39 

V
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Lô              7,881 

1
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cửa tủ có kính 29x18 bằng gỗ MDF và kính 29x18 Chiếc                   10 

2
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ có kính 98x38 bằng gỗ MDF 98x38 Chiếc                   38 

3
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 107x38 bằng gỗ MDF 107x38 Chiếc                     5 
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4
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 45x98 bằng gỗ MDF 45x98 Chiếc                   93 

5
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ có kính 72x45 bằng gỗ MDF 72x45 Chiếc                   10 

6
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 72x37 bằng gỗ MDF 72x37 Chiếc                   44 

7
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ có kính 72x37 bằng gỗ MDF 72x37 Chiếc                     5 

8
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 72x52 bằng gỗ MDF 72x52 Chiếc                     5 

9
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ có kính 72x45 bằng gỗ MDF 72x45 Chiếc                     5 

10
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp

Bộ tủ nguyên chiếc tháo rời bằng gỗ MDF, kích 

thước: Rộng x Cao x Sâu: 92 x 31 x 31 
92x31x31 Bộ                     3 

11
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 98x30 bằng gỗ MDF 98x330 Chiếc                   60 

12
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Chân tủ hình trụ 87x8 bằng gỗ MDF 87x8 Chiếc                   40 

13
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh cửa có kính 30x72 bằng gỗ MDF 30x72 Chiếc                     5 

14
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ có kính 72x22 bằng gỗ MDF 72x22 Chiếc                     5 

15
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ có kính 98x37 bằng gỗ MDF 98x37 Chiếc                   35 

16
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cửa tủ 98x34 bằng gỗ MDF 98x34 Chiếc                 120 

17
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 54x41 bằng gỗ MDF 54x41 Chiếc                   30 

18
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 98x30 bằng gỗ MDF 98x30 Chiếc                 112 

19
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 22x18 bằng gỗ MDF 22x18 Chiếc                   15 

20
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
cánh tủ 33x102 bằng gỗ MDF 33x102 Chiếc                   35 

21
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 45x98 bằng gỗ MDF 45x98 Chiếc                   30 

22
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 98x45 bằng gỗ MDF 98x45 Chiếc                   10 

23
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 30x54 bằng gỗ MDF 30x54 Chiếc                   20 

24
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
cánh tủ 72x44 bằng gỗ MDF 72x44 Chiếc                   15 

25
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 29x18 bằng gỗ MDF 29x18 Chiếc                   40 

26
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh cửa tủ 50x38 bằng gỗ MDF 50x38 Chiếc                 150 

27
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt trước ngăn kéo tủ 90x18 bằng gỗ MDF 90x18 Chiếc                 156 

28
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 102x69 bằng gỗ MDF 102x69 Chiếc                   20 

29
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt Khung tủ 76x30 bằng gỗ MDF 76x30 Chiếc                   57 

30
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt Khung tủ 30x76 bằng gỗ MDF 30x76 Chiếc                   20 

31
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 22x72 bằng gỗ MDF 22x72 Chiếc                   15 

32
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 88x60 bằng gỗ MDF 88x60 Chiếc                   20 

33
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt Khung tủ 102x69 bằng gỗ MDF 102x69 Chiếc                   10 

34
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ 102x8 bằng gỗ MDF 102x8 Chiếc                     2 
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35
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt Khung tủ 102x69 bằng gỗ MDF 102x69 Chiếc                   10 

36
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ có kính 59x34 bằng gỗ MDF 59x34 Chiếc                   10 

37
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 72x52 bằng gỗ MDF 72x52 Chiếc                   80 

38
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt tủ 27x67 bằng gỗ MDF 27x67 Chiếc                   20 

39
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 60x27 bằng gỗ MDF 60x27 Chiếc                   70 

40
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt trước ngăn kéo tủ 90x18 bằng gỗ MDF 90x18 Chiếc                   10 

41
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 37x72 bằng gỗ MDF 37x72 Chiếc                   10 

42
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 60x27 bằng gỗ MDF 60x27 Chiếc                   20 

43
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 27x29 bằng gỗ MDF 27x29 Chiếc                   26 

44
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 45x41 bằng gỗ MDF 45x41 Chiếc                 110 

45
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp

Mâm tròn khuyết góc phi 66 cánh tủ 26x72, mặt 

khung cánh tủ 30x76 bằng gỗ MDF 

26x72;

30x76
Chiếc                 124 

46
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mâm xoay đường kính 66 bằng gỗ MDF 66 Chiếc                   40 

47
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 56x41 bằng gỗ MDF 56x41 Chiếc                   10 

48
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 66x45 bằng gỗ MDF 66x45 Chiếc                     7 

49
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
cánh tủ 44x18 bằng gỗ MDF 44x18 Chiếc                   20 

50
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
mặt trước hộc tủ 44x 18 bằng gỗ MDF 44x18 Chiếc                   30 

51
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
mặt trước ngăn kéo tủ 90x18 bằng gỗ MDF 90x18 Chiếc                   77 

52
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 37x 18 bằng gỗ MDF 37x18 Chiếc                   40 

53
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh cửa tủ 57x38 bằng gỗ MDF 57x38 Chiếc                 133 

54
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
cánh tủ 54x37 bằng gỗ MDF 54x37 Chiếc                   40 

55
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 36x57 bằng gỗ MDF 36x57 Chiếc                   10 

56
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 102x68 bằng gỗ MDF 102x68 Chiếc                   15 

57
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Miếng gỗ đã tạo khớp 21 x20 bằng gỗ MDF 21x20 Chiếc                   80 

58
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 37x27 bằng gỗ MDF 37x27 Chiếc                     5 

59
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt Mặt khung tủ 54x92 bằng gỗ MDF 54x92 Chiếc                   40 

60
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
cánh tủ 49x45 bằng gỗ MDF 49x45 Chiếc                   30 

61
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x55 bằng gỗ MDF 76x55 Chiếc                   10 

62
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
cánh tủ 54x45 bằng gỗ MDF 54x45 Chiếc                   10 

63
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
mặt hộc tủ 44x27 bằng gỗ MDF 44x27 Chiếc                   10 

64
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 75x18 bằng gỗ MDF 75x18 Chiếc                   15 

65
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 37x27 bằng gỗ MDF 37x27 Chiếc                   10 
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66
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 98x22 bằng gỗ MDF 98x22 Chiếc                     6 

67
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 18x67 bằng gỗ MDF 18x67 Chiếc                   30 

68
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 29x 18 bằng gỗ MDF 29x18 Chiếc                   10 

69
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
cánh tủ 54x35 bằng gỗ MDF 54x35 Chiếc                     5 

70
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh cửa tủ 58x38 bằng gỗ MDF 58x38 Chiếc                     7 

71
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 37x72 bằng gỗ MDF 37x72 Chiếc                     5 

72
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ xẻ rãnh ở đầu 5x5,5 bằng gỗ MDF 5x5,5 Chiếc                 430 

73
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Miếng gỗ 55x20 bằng gỗ MDF 55x20 Chiếc                 320 

74
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Miếng gỗ đã tạo khớp 21x10 bằng gỗ MDF 21x10 Chiếc                 720 

75
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Miếng gỗ đã tạo khớp nối 21x22 bằng gỗ MDF 21x22 Chiếc                   70 

76
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
miếng gỗ tạo khớp nối 55x10 bằng gỗ MDF 55x10 Chiếc                   20 

77
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
miếng gỗ tạo khớp nối 50x10 bằng gỗ MDF 50x10 Chiếc                   36 

78
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
miếng gỗ tạo khớp nối 10x10 bằng gỗ MDF 10x10 Chiếc                   24 

79
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 52x54 bằng gỗ MDF 52x54 Chiếc                   65 

80
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 33x54 bằng gỗ MDF 33x54 Chiếc                   50 

81
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 37x54 bằng gỗ MDF 37x54 Chiếc                   50 

82
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 54x41 bằng gỗ MDF 54x41 Chiếc                   50 

83
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 54x45 bằng gỗ MDF 54x45 Chiếc                 145 

84
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 41x54 bằng gỗ MDF 41x54 Chiếc                   45 

85
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ có kính 59x34 bằng gỗ MDF và kính 59x34 Chiếc                     4 

86
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x46 bằng gỗ MDF 76x46 Chiếc                   20 

87
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x76 bằng gỗ MDF 76x76 Chiếc                   20 

88
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x84 bằng gỗ MDF 76x84 Chiếc                   30 

89
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x112 bằng gỗ MDF 76x112 Chiếc                   95 

90
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 29x18 bằng gỗ MDF 29x18 Chiếc                   10 

91
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x23 bằng gỗ MDF 76x23 Chiếc                   10 

92
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt Mặt khung tủ 61x76 bằng gỗ MDF 61x76 Chiếc                   10 

93
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x24 bằng gỗ MDF 76x24 Chiếc                   47 

94
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 38x77 bằng gỗ MDF 38x77 Chiếc                   20 

95
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x46 bằng gỗ MDF 76x46 Bộ                   10 

96
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x70 bằng gỗ MDF 76x70 Chiếc                   20 

Page 7



Stt Tên tài sản Mô tả Quy cách (cm) Đvt  Số lượng  

97
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x92 bằng gỗ MDF 76x92 Chiếc                   56 

98
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x46 bằng gỗ MDF 76x46 Chiếc                     5 

99
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x61 bằng gỗ MDF 76x61 Chiếc                   70 

100
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 44x102 bằng gỗ MDF 44x102 Chiếc                   55 

101
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ có kính 45x97 bằng gỗ MDF 45x97 Chiếc                   92 

102
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 102x69 bằng gỗ MDF 102x69 Chiếc                 115 

103
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 54x77 bằng gỗ MDF 54x77 Chiếc                   60 

104
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x38 bằng gỗ MDF 76x38 Chiếc                     5 

105
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp

Mâm tròn khuyết góc phi 66 cánh tủ 26x72 Khung 

cánh tủ 30x76 bằng gỗ MDF 

26x72;

30x76
Chiếc                 186 

106
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x53 bằng gỗ MDF 76x53 Chiếc                   75 

107
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 61x102 bằng gỗ MDF 61x102 Chiếc                   75 

108
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 27x29 bằng gỗ MDF 27x29 Chiếc                   26 

109
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 54x22 bằng gỗ MDF 54x22 Chiếc                   30 

110
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x31 bằng gỗ MDF 76x31 Chiếc                   20 

111
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 54x76 bằng gỗ MDF 54x76 Chiếc                   80 

112
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 53x84 bằng gỗ MDF 53x84 Chiếc                   60 

113
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp

Bộ tủ nguyên chiếc tháo rờibằng gỗ MDF .Kích 

thước: Rộng x Cao x Sâu: 94 x 86 x 31 
86x94x31 Bộ                     7 

114
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp

Bộ tủ nguyên chiếc tháo rờibằng gỗ MDF .Kích 

thước: Rộng x Cao x Sâu: 55 x 91 x 31 
91x55x31 Bộ                     1 

115
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp

Bộ tủ nguyên chiếc tháo rờibằng gỗ MDF .Kích 

thước: Rộng x Cao x Sâu: 45 x 92 x 31 
92x45x31 Bộ                     1 

116
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 88x60 bằng gỗ MDF 88x60 Chiếc                     2 

117
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 72x55 bằng gỗ MDF 72x55 Chiếc                   10 

118
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Chân tủ cao 30 x dài 10  x rộng 10 bằng gỗ MDF 30x10x10 Chiếc                   18 

119
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
cánh tủ 54x45 bằng gỗ MDF 54x45 Chiếc                   20 

120
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
cánh tủ 33x102bằng gỗ MDF 33x102 Chiếc                   65 

121
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x63 bằng gỗ MDF 76x63 Chiếc                   20 

122
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 102x68 bằng gỗ MDF 102x68 Chiếc                   20 

123
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x46 bằng gỗ MDF 76x46 Chiếc                   15 

124
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 77x76 bằng gỗ MDF 77x76 Chiếc                   17 

125
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 76x38 bằng gỗ MDF 76x38 Chiếc                   20 

126
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x38 bằng gỗ MDF 76x38 Chiếc                   15 

127
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt Mặt khung tủ 102x84 bằng gỗ MDF 102x84 Chiếc                   15 
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128
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 84x61 bằng gỗ MDF 84x61 Chiếc                     5 

129
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 54x41 bằng gỗ MDF 54x41 Chiếc                   10 

130
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt hộc tủ 75x18 bằng gỗ MDF 75x18 Chiếc                   15 

131
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 54x92 bằng gỗ MDF 54x92 Chiếc                   20 

132
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt Khung tủ 102x46 bằng gỗ MDF 102x46 Chiếc                   30 

133
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 54x92 bằng gỗ MDF 54x92 Chiếc                   15 

134
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp

Tủ góc phảibằng gỗ MDF . Kích thước: Cao x Rộng x 

Sâu: 90 x 30 x30 
 90 x 30 x30 Bộ                     5 

135
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ 102x8 bằng gỗ MDF 102x8 Chiếc                 120 

136
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ tủ 76x15 bằng gỗ MDF 76x15 Chiếc                   20 

137
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp

Tủ góc phảibằng gỗ MDF . Kích thước: Cao x Rộng x 

Sâu: 90 x 30 x30 
 90 x 30 x30 Bộ                     4 

138
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ tủ 76x8 bằng gỗ MDF 76x8 Chiếc                   20 

139
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 102x23 bằng gỗ MDF 102x23 Chiếc                   13 

140
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 99x76 bằng gỗ MDF 99x76 Chiếc                     5 

141
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 102x69 bằng gỗ MDF 102x69 Chiếc                   10 

142
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 169x78 bằng gỗ MDF 169x78 Chiếc                   15 

143
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 76x61 bằng gỗ MDF 76x61 Chiếc                     5 

144
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh cửa có kính 98x29 bằng gỗ MDF 98x29 Chiếc                   45 

145
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 107x76 bằng gỗ MDF 107x76 Chiếc                     5 

146
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 99x76 bằng gỗ MDF 99x76 Chiếc                   20 

147
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Mặt khung tủ 38x102 bằng gỗ MDF 38x102 Chiếc                   25 

148
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh cửa có kính 98x29 bằng gỗ MDF 98x29 Chiếc                     5 

149
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp (hộc tủ)
hộc tủ sâu 66x rộng 35 x cao 87 bằng gỗ MDF 66x35 Chiếc                   39 

150
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ dài 2,4x0,045m bằng gỗ MDF 240x45 Chiếc                 420 

151
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 54x29 bằng gỗ MDF 54x29 Chiếc                   20 

152
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 30x54 bằng gỗ MDF 30x54 Bộ                     1 

153
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh cửa có kính 30x72 bằng gỗ MDF và kính 30x72 Chiếc 5                   

154
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 50x41 bằng gỗ MDF 50x41 Chiếc 3                   

155
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh cửa có kính 31x70 bằng gỗ MDF và kính 31x70 Chiếc 5                   

156
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 88x60 bằng gỗ MDF 88x60 Chiếc 4                   

157
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh cửa có kính 35x71 bằng gỗ MDF 35x71 Chiếc 5                   

158
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Cánh tủ 88x60 bằng gỗ MDF 88x60 Chiếc 1                   
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159
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Khung cửa 65x36 bằng gỗ MDF 65x36 Chiếc 10                 

160
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Tấm ván 102x12 bằng gỗ MDF 102x12 Chiếc 260               

161
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
thanh gỗ dài 20x10 bằng gỗ MDF 20x10 Chiếc 105               

162
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp (hộc tủ)
Hộc tủ sâu 66x rộng 35 x cao 87 bằng gỗ MDF 66x35x87 Cái 29                 

163
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ dài 240x0,8 bằng gỗ MDF 240x0,8 Chiếc 40                 

164
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ dài 240x0,7 bằng gỗ MDF 240x0,7 Chiếc                   40 

165
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ dài 240x0,4 bằng gỗ MDF 240x0,4 Chiếc                   60 

166
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ dài 240x0,8 bằng gỗ MDF 240x0,8 Chiếc                   50 

167
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ dài 240x0,15 bằng gỗ MDF 240x0,15 Chiếc                   20 

168
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ dài 240x0,7 bằng gỗ MDF 240x0,7 Chiếc                 280 

169
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Thanh gỗ dài 240x0,8 bằng gỗ MDF 240x0,8 Chiếc                   50 

170
Bán thành phẩm của tủ dùng 

trong nhà bếp
Phào góc 240x0,8 bằng gỗ MDF 240x0,8 Chiếc                   20 

Tổng cộng I + II + III + IV + V 24,624          
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